
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN VẬT LÍ 9

LÍ THUYẾT:
Câu 1: Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 

- Gồm có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn ( Một trong hai bộ phận đó đứng yên là stato; bộ phận còn lại quay là rôto

- Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
- Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành điện năng
Câu 2: Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện, làm thế nào để phân biệt dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều?

- Tác dụng của dòng điện xoay chiều gồm: tác dụng nhiệt, quang, từ, sinh lí

- Cách phân biệt dòng điện xoay chiều và một chiều dựa vào tác dụng từ của dòng điện: Khi cho dòng điện qua nam châm điện nếu: 

+ NC điện chỉ hút hoặc chỉ đẩy thanh NC thì dòng điện đó là dòng điện một chiều
+ NC điện hút, đẩy thanh NC liên tục thì dòng điện đó là dòng điện xoay chiều
Câu 3: Do đâu mà phần điện năng trên đường dây truyền tải điện bị hao phí? Công thức tính công suất hao phí. Cách làm giảm hao phí thường dùng. Tại sao không giảm hao phí bằng cách giảm điện trở trên đường dây truyền tải

- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây

- Công thức tính công suất hao phí: 
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(Trong đó: Php: Công suất hao phí; P: Công suất cần truyền tải

R: Điện trở của đường dây dẫn ; U: HĐT đặt vào hai đầu đường dây)

· Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương HĐT đặt vào hai đầu đường dây
- Biện pháp thường dùng là tăng HĐT đặt vào hai đầu đường dây tải điện
- Biết 
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, chất làm dây đã chọn trước và chiều dài đường dây không đổi, khi giảm hao  phí bằng cách giảm điện trở của dây thì phải tăng S tức là dùng dây dẫn có tiết diện lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn. Tốn phí để tăng tiết diện S của dây dẫn còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí

Câu 4: Nêu cấu tạo của máy biến thế? HĐT 2 đầu cuộn dây và số vòng dây của 2 cuộn dây đó có liên hệ với nhau như thế nào? Vai trò của MBT trong truyền tải điện năng đi xa

- Cấu tạo: Gồm hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau và được quấn trên lõi thép; Cuộn nối với nguồn điện là cuộn sơ cấp; cuộn nối với tải tiêu thụ là cuộn thứ cấp

- Nguyên tắc hoạt động: Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ

- Tỉ số giữa HĐT ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của các cuộn dây tương ứng. Mối liên hệ:  
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- Vai trò của MBT: Ở hai đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa; ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế để phù hợp với điện áp tại nơi sử dụng

Câu 5: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Nêu nhận xét sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí sang nước và từ nước sang không khí? Hãy vẽ hình minh họa, chỉ rõ đâu là tia tới và tia khúc xạ, góc tới và góc khúc xạ

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Là hiện tượng ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường
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- Khi truyền từ không khí sang nước:

   + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

   + Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

- Khi truyền từ nước sang không khí: 

   + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

   + Góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu 6: Nêu 2 đặc điểm có thể nhận biết đó là TKHT. Mô tả đường truyền của tia sáng đặc biệt qua TKHT. Nêu đặc điểm ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT trong 2 trường hợp: vật đặt ngoài khoảng tiêu cự và trong khoảng tiêu cự của TKHT

- Đặc điểm: 

   + TKHT thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa

   + Một chùm tia tới song song với trục chính của TKHT cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của TK
- Mô tả đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt:

   + Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng không đổi hướng

   + Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm 

   + Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính

- Đặc điểm ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT:

   + Vật đặt trong khoảng tiêu cự của TK: Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật

   + Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự của TK: Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật (hoặc bằng vật, hoặc lớn hơn vật tùy vào trường hợp đặt vật như thế nào so với tiêu cự của TK)
BÀI TẬP:
A. BT định tính
1. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?

A. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

B. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh NC

C. Nối hai cực của một thanh NC vào hai đầu của một cuộn dây dẫn

D. Cho thanh NC rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín

2. Khi quay NC của máy phát điện xoay chiều thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều vì:

A. Từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi

B. Từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm

3. Nếu tăng HĐT giữa hai đầu đường dây tải điện lên gấp đôi (tăng chiều dài dây lên gấp đôi) thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây sẽ thay đổi như thế nào?

        A. Tăng 4 lần


B. Tăng 2 lần

C. Giảm 4 lần
D. Giảm 2 lần

4. Một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người ngắm con cá qua thành bể. Tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đó đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?

        A. 1 lần


B. 2 lần

C.  3 lần

D. 4 lần
5. Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều (dòng điện không đổi) để chạy MBT?

6. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, chếch 30o so với mặt nước
a) Có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước? Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì?

b) Góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 60o? 

B. BT định lượng
1. Ở đầu của một đường dây tải điện đặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500 vòng và 11000 vòng. HĐT đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy tăng thế là 1000V, công suất tải điện đi là 110kW. Tính:
a) HĐT ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế

b) Công suất hao phí trên đường dây tải điện. Biết điện trở tổng cộng trên đường dây là 100Ω
2. Một MBT mà hai cuộn dây có các số vòng như sau: 500 vòng và 40 000 vòng được đặt tại nhà máy phát điện để truyền tải điện năng đi xa

Cuộn dây nào của MBT được mắc vào hai đầu đường dây tải điện? Vì sao?

a) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp HĐT xoay chiều 400V. Tính HĐT hai đầu cuộn thứ cấp

b) Dùng MBT này để tải dòng điện có công suất 100kW bằng đường dây tải điện có điện trở tổng cộng là 40Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây
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